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CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
Giai đoạn 2014 - 2020
Sau 14 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BYT-CTĐ ngày 05 tháng 8 năm 1999 và Nghị quyết sửa đổi bổ sung số 01/2003/NQLT-BYT-CTĐ ngày 03 tháng 4 năm 2003 giữa Bộ Y tế và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc “Phối hợp thực hiện các định hướng chiến lược về chăm sóc sức khỏe nhân dân từ nay đến 2000 và 2020”, một số hoạt động phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được triển khai và đạt kết quả tốt như công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh, chăm lo bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, khám chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng. Hiện nay, nhu cầu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân ngày càng cao, đòi hỏi Ngành Y tế cũng như Hội Chữ thập đỏ cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong giai đoạn từ 2014 đến 2020.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 12 năm phối hợp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới theo Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở Y tế thống nhất ban hành Chương trình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2014 - 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU
Tăng cường phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở Y tế, giữa các tuyến Y tế và các cấp Hội Chữ thập đỏ, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục sức khỏe
1.1. Hội Chữ thập đỏ các cấp
a) Phát triển mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ; huấn luyện, đào tạo và thường xuyên nâng cao năng lực cho các tình nguyện viên về kiến thức, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe.
b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua mạng lưới tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
c) Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ gương mẫu thực hiện và vận động người dân tại cộng đồng tham gia bảo hiểm y tế, các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, và tham gia các nội dung trong chương trình bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân do Ngành Y tế chủ trì.
1.2. Ngành Y tế
a) Hướng dẫn, cung cấp tài liệu truyền thông, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí (nếu có) từ các chương trình y tế quốc gia, các dự án quốc tế để Hội Chữ thập đỏ các cấp phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.
b) Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về truyền thông giáo dục sức khỏe và chăm sóc sức khỏe ban đầu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cho cán bộ Y tế và Chữ thập đỏ xã/phường, cộng tác viên y tế và tình nguyện viên Chữ thập đỏ.
c) Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong các chiến dịch truyền thông phòng, chống các dịch bệnh, tuần lễ quốc gia an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, Ngày môi trường thế giới…
2. Công tác sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng
2.1. Hội Chữ thập đỏ các cấp
a) Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng và cấp giấy chứng nhận đã tham gia khóa đào tạo cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.
b) Củng cố, nâng cấp, thành lập các trạm, chốt, điểm sơ cấp cứu nhằm sơ cấp cứu tại chỗ và kịp thời vận chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.
2.2. Ngành Y tế
a) Cung cấp tài liệu, hướng dẫn về sơ cấp cứu; phối hợp tổ chức và cử cán bộ y tế tham gia giảng dạy các khóa huấn luyện, bồi dưỡng về sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ tổ chức.
b) Hướng dẫn, hỗ trợ trang thiết bị y tế và chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cho các trạm, chốt, điểm sơ cấp cứu, đặc biệt là các trạm cấp cứu trên các tuyến đường giao thông chính, khu vực biển, đảo, vùng sâu và vùng xa.
c) Phối hợp triển khai các điểm sơ cấp cứu tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế, các phòng khám Chữ thập đỏ và phòng khám tư nhân.
3. Vận động hiến máu tình nguyện
3.1. Hội Chữ thập đỏ các cấp
a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đảm bảo đủ máu phục vụ cứu chữa người bệnh và dự phòng thảm họa. Phấn đấu đến năm 2015 đạt và duy trì tỷ lệ 100% máu sử dụng từ nguồn hiến máu tình nguyện.
b) Tổ chức các khoá tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân.

c) Phối hợp tổ chức hiến máu tình nguyện tại các điểm cố định và lưu động.

d) Phối hợp Ngành Y tế xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác hiến máu tình nguyện; tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

3.2. Ngành Y tế
a) Chia sẻ thông tin, thống nhất với Hội Chữ thập đỏ về nhu cầu, kế hoạch tiếp nhận và sử dụng máu, chế phẩm máu.
b) Phối hợp, tham gia hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, tiếp nhận máu tại các điểm hiến máu cố định, lưu động. 
c) Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế tích cực đi đầu trong công tác vận động và hiến máu tình nguyện.

4. Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
4.1. Hội Chữ thập đỏ các cấp

a) Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác khi qua đời (trước mắt tuyên truyền vận động hiến giác mạc).
b) Thông báo và phối hợp Ngành Y tế trong việc tiếp nhận mô, bộ phận cơ thể người và xác hiến, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình họ.
c) Phối hợp Ngành Y tế xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác tình nguyện.

4.2. Ngành Y tế

a) Hướng dẫn, cung cấp tài liệu truyền thông về hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác.

b) Phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên có đủ điều kiện để thu nhận mô, bộ phận cơ thể người và xác được hiến. 

c) Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền và chi kinh phí vận động theo đơn vị mô, bộ phận cơ thể người và xác được hiến mà Hội Chữ thập đỏ tuyên truyền vận động được (theo quy định).
5. Hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo
5.1. Hội Chữ thập đỏ các cấp

a) Triển khai, củng cố, nâng cấp các phòng khám Chữ thập đỏ khám chữa bệnh nhân đạo, vận động các thầy thuốc tham gia khám, chữa bệnh tình nguyện cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia khám, chữa bệnh cho nhân dân khi có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thành lập các Đội thầy thuốc tình nguyện Chữ thập đỏ, tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc hóa học/dioxin, nhân dân vùng khó khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi xẩy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và những địa bàn khác khi có yêu cầu, theo đúng quy định của pháp luật.

5.2. Ngành Y tế

a) Hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật, phương tiện vận chuyển, thuốc và thiết bị y tế, đào tạo, huấn luyện cán bộ tùy theo khả năng của đơn vị.

b) Cử cán bộ y tế tham gia các đợt khám chữa bệnh nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Phối hợp các phòng khám Chữ thập đỏ để khám, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

6. Hoạt động về phòng chống thiên tai, thảm họa, y tế dự phòng, môi trường và an toàn thực phẩm
6.1. Hội Chữ thập đỏ các cấp

a) Vận động mọi nguồn lực giúp nhân dân di dời tránh lũ lụt, sạt lở đất, sập nhà cửa, hầm lò khi có thiên tai, thảm họa xảy ra; tổ chức sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, thảm họa.

b) Vận động nhân dân tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; hướng dẫn nhân dân sử dụng và bảo quản nguồn nước sạch đúng cách, nhà tiêu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; vận động nhân dân tham gia xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Vận động để có nguồn lực trợ giúp hoạt động phòng chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường cho các gia đình nghèo, các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.
c) Vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và nhân dân tham gia các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm...
6.2. Ngành Y tế

a) Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng. Cung cấp các mẫu giếng nước, bể nước, nhà tiêu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

b) Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp trong công tác hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

7. Tổ chức bếp ăn, bữa ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
7.1. Hội Chữ thập đỏ các cấp

a) Thành lập, duy trì, mở rộng bếp ăn, bữa ăn tình thương và nâng cao chất lượng bữa ăn vì người bệnh nghèo tại bệnh viện với nhiều hình thức như cung cấp nước uống, sữa, cháo, cơm miễn phí cho người bệnh nghèo.

b) Chủ động phối hợp Ngành Y tế các cấp thành lập Ban điều hành, quản lý bếp ăn tình thương tại các bệnh viện.

7.2. Ngành Y tế

a) Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất để phối hợp tổ chức bếp ăn (nơi nấu, phân phát cơm, nơi ăn) cho bệnh nhân; giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm.

b) Phối hợp tổ chức các đợt quyên góp vận động kinh phí cho bếp ăn tình thương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh

- Trên cơ sở các nội dung trong Chương trình phối hợp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở Y tế có các văn bản hướng dẫn theo ngành dọc, đưa các nội dung vào trong chương trình nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị, quyết định các biện pháp, tổ chức thực hiện. 
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh cử đại diện lãnh đạo tham gia các chương trình, dự án của Sở Y tế liên quan đến các nội dung hoạt động; đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân vào chỉ tiêu xếp loại thi đua của các cấp Hội.

- Sở Y tế cử cán bộ lãnh đạo tham gia Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh và tham gia vào Ban chỉ đạo các chương trình, dự án liên quan. Chỉ đạo các cơ sở y tế thành lập tổ chức Hội Chữ thập đỏ hoạt động theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
- Hàng năm, lãnh đạo hai bên họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất kế hoạch phối hợp cho năm tiếp theo.

- Giao cho Ban Chăm sóc sức khỏe- Hiến máu tình nguyện thuôc Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Phòng Nghiệp vụ y thuộc Sở Y tế tham mưu hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp theo hệ thống mỗi bên; làm đầu mối giúp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở Y tế tổ chức thực hiện chương trình này.
2. Cấp huyện và cơ sở

- Căn cứ vào chương trình phối hợp này, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng y tế và bệnh viện cùng cấp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể, đưa vào nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị; gắn kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp vào chỉ tiêu đánh giá thi đua cuối năm của đơn vị mình.

- Hội Chữ thập đỏ hướng dẫn các cơ sở y tế thành lập tổ chức Hội Chữ thập đỏ; xây dựng mạng lưới người tình nguyện chăm sóc sức khỏe bao gồm các hội viên CTĐ và nhân viên y tế tham gia.
- Ngành y tế từ huyện đến cơ sở cử cán bộ lãnh đạo tham gia vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ cùng cấp, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên y tế tham gia các hoạt động do Hội CTĐ tổ chức.
- Hàng năm, các đơn vị tự đánh giá tình hình thực hiện công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch phối hợp cho năm sau, đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện về Hội CTĐ tỉnh và Sở Y tế trước ngày 15/11.

Chương trình phối hợp này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở Y tế cùng trao đổi, thống nhất để sửa đổi, bổ sung.
      GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ                       CHỦ TỊCH  HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                                 
 
     Nguyễn Đức Cường
                                 Cao Quang Cảnh




 
Nơi nhận:
-TW Hội CTĐ Việt Nam;

- Bộ Y tế;

- Thường trực: TU,  HĐND, UBND,UBMTTQVN tỉnh ;           Để b/c
- Ban Tuyên giáo TU, Ban Tổ chức TU, Ban Dân vận TU;

- Văn phòng TU,  HĐND, UBND tỉnh;

 - Lãnh đạo Sở Y tế, Thường trực Hội CTĐ tỉnh ;(Để phối hợp chỉ đạo)
- UBND các huyện, thành phố, thị xã ;        Để ph/hợp

- Các Sở có liên quan ;

- Hội CTĐ các huyện, thành phố, thị xã ;   Để thực hiện

- Các cơ sở Y tế ;

-Lưu: Phòng nghiệp vụ Sở y tế, Ban CSSK- HMTN, VT.
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